	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ
Họ và tên:.......................................................
Lớp: 5A............. SBD:……………………
Số phách………………….. 
 
Số phách.................................  

	BÀI KIỂM TRA ĐỌC HIỂU CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2022-2023

Môn: TIẾNG VIỆT 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)

Giáo viên coi 1: ........................2:.......................
      Giáo viên chấm 1:.......................2:......................
.

	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………


I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)

( Kiểm tra trong các tiết ôn tập cuối học kì I )

II. Đọc hiểu (7 điểm) Đọc thầm văn bản sau:  

I. Đọc thầm bài văn sau và làm bài tập (5 điểm) 




Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời em chọn hoặc thực hiện theo yêu cầu:

Câu 1 (1,0 điểm). a) Người đàn ông trong câu chuyện bị lạc ở đâu?
	A. Bị lạc trong rừng sâu
	B. Bị lạc trong thung lũng
	C. Bị lạc giữa sa mạc


b) Người đàn ông đã làm gì sau khi đọc lời chỉ dẫn trên chiếc bình đựng nước?
	A. Uống hết nước trong bình.
	C. Hoàng mang nên không làm gì.

	B. Đổ hết nước trong bình vào máy bơm và bơm nước.


Câu 2 (1,0 điểm). a) Kết quả việc làm của người đàn ông như thế nào?

A. Ông bơm mãi nhưng không được một giọt nước nào.

B. Ông đã bơm được nước lên từ chiếc máy bơm cũ kĩ.

C. Chiếc máy bơm bị hỏng không bơm được nước.

b) Người đàn ông đã ghi thêm điều gì trên chiếc bình đựng nước?
A. Hãy làm theo chỉ dẫn

B. Bạn phải cho đi trước khi bạn nhận lại.
C. Cả hai câu trên.
Câu 3 (1,0 điểm). Câu chuyện nhắc nhở chúng ta điều gì?
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
Câu 4 (1,0 điểm). Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “hạnh phúc”. Đặt câu với một trong hai từ vừa tìm được.
Câu 5 (1,0 điểm). Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn sau:
Cuối cùng, nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kĩ.
Câu 6 (1,0 điểm) Xác định từ loại: Danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT), QHT, Đại từ) trong câu sau:

Ông cân nhắc: Nên mạo hiểm rót vào máy bơm để có nguồn nước trong lành hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn?

Câu 7 (1,0 điểm) Đặt câu có sử dụng cặp quan hệ từ tăng tiến.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
       UBND QUẬN KIẾN AN
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
A. Kiểm tra đọc: (10đ)

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)

- Kiểm tra đọc thành tiếng các bài Tập đọc của Tuần 1 đến Tuần 9. HS đọc khoảng 100 tiếng/1 phút.  

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời đúng 1-2 câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

II. Đọc hiểu (7 điểm)
	Câu 1 (0,5 điểm): C
Câu 2 (0,5 điểm): B

Câu 3 (0,5 điểm): A

Câu 4 (0,5 điểm): C
	Câu 6 (1 điểm):
- Viết đúng thành ngữ (0,5đ)
- B (0,5đ)
Câu 7 (0,5 điểm): B
	Câu 8 (0,5 điểm): A



Câu 5  (1 điểm): Viết được kỉ niệm của bản thân về mùa thu. Câu văn xúc tích, đúng câu trúc ngữ pháp.
Chú ý: Giáo viên có thể chấm linh hoạt theo cảm nhận của học sinh để cho điểm phù hợp.   
Câu 9  (1 điểm): 
a) Con đường đất chạy quanh co; Dòng kênh uốn lượn quanh co....

b) Hùng vẫn quanh co mãi chưa chịu nhận lỗi.

Câu 10  (1 điểm): 
- Học sinh đặt 1 câu hoặc 2 câu có sử dụng cặp từ trái nghĩa đều được.

B. Kiểm tra viết (10 điểm)
I. Chính tả (3 điểm)
- GV đọc cho HS viết trong thời gian tối đa 15 phút. 
- Chữ viết rõ ràng, đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, sạch, đẹp: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả: 2 điểm. 

* Chú ý: HS viết sai 3 lỗi: trừ 1 điểm. Những lỗi sai giống nhau chỉ trừ một lần điểm.

II. Tập làm văn (7 điểm)

* Yêu cầu
1. Về nội dung: Bài viết cần làm nổi bật một số nội dung sau:

- HS giới thiệu được cảnh đẹp ở quê hương em
- Tả được những nét nổi bật của cảnh, hoạt động của con người, loài vật có liên quan đến quê hương....
- Bài viết có ý phong phú, câu văn viết có hình ảnh, cảm xúc.

2. Về hình thức:

- Bài văn có bố cục chặt chẽ, liên kết 3 phần theo yêu cầu bài văn tả cảnh.

- Có kĩ năng dựng đoạn, viết câu, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn. Biết sử dụng một số biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hoá, các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- Trình bày đúng cấu trúc đoạn văn, viết câu đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ.

* Thang điểm:
- Cho tối đa 7 điểm nếu đạt được các yêu cầu trên.

- Tuỳ theo mức độ sai sót về nội dung, hình thức, diễn đạt, chữ viết, có thể cho các mức điểm 7 - 6.5 - 6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1.

- Điểm 0,5: Lạc đề. 
Toàn bài nếu HS  gạch xóa, trình bày bẩn trừ 1 điểm

HÃY CHO ĐI ĐỂ NHẬN LẠI


Có một người đàn ông bị lạc giữa sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô. Ông đi mãi, đôi chân của ông đã sưng lên đau rát.


Ông chợt thấy một căn lều cũ, rách nát. Ông nhìn quanh và phát hiện cái máy bơm cũ kĩ, rỉ sét. Người đàn ông vội vã bước tới, ra sức bơm nhưng không có giọt nước nào chảy ra. Thất vọng, ông nhìn lại quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi, ông đọc được dòng chữ viết nguệch ngoạc: “Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm và trước khi đi, nhớ đổ đầy nước vào chiếc bình này”.


Người đàn ông mở nắp bình, đúng thật, trong bình đầy nước mát. Nếu uống ngay chỗ nước, chắc chắn ông sẽ sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái máy bơm, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất - rất nhiều nước. Ông cân nhắc: Nên mạo hiểm rót vào máy bơm để có nguồn nước trong lành hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không…


Nhưng cuối cùng, ông quyết định rót hết nước vào máy bơm. Ông nhấn mạnh cái cần của máy bơm, một lần, hai lần…chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hi vọng nào nữa. Người đàn ông kiên trì bơm. Cuối cùng, nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kĩ. Người đàn ông vội hứng nước vào bình và uống.


Rồi ông hứng đầy bình nước, dành cho người nào đó có thể bị lạc đường đến đây như ông. Ông đậy nắp bình, sau đó ông viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn: “Hãy làm theo chỉ dẫn. Bạn phải cho đi trước khi bạn nhận lại”.


Theo QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG








Không viết vào phần này








